
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ TRẤN BA TƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2025
Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        /01/2025 của UBND thị trấn Ba Tơ

TT Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2025 Ghi chú

CHỈ TIÊU HƯỚNG DẪN
A LĨNH VỰC KINH TẾ

I SX nông nghiệp Diện tích
 ( ha)

Năng suất
 ( tạ/ha)

Sản lượng
(Tấn)

* Lúa 332,89 59,390 1.977,03
1 TDP Đá Bàn 51,01 59,39 302,95
2 TDP Kon Dung 54,58 59,39 324,15
3 TDP Bắc Hoàn Đồn 6,19 59,39 36,76
4 TDP Tài Năng 28,47 59,39 169,08
5 TDP Uy Năng 40,01 59,39 237,62
6 TDP Đồng Chùa 115,51 59,39 686,01
7 TDP Nước Trinh 37,12 59,39 220,46

* Ngô 0,55 45,00 2,48

1 TDP Đá Bàn 0,20 45,00 0,90

2 TDP Kon Dung 0,15 45,00 0,68

3 TDP Uy Năng 0,20 45,00 0,90

* Lang (lấy dây) 7,00

1 TDP Đá Bàn 1,80

2 TDP Kon Dung 1,50

3 TDP Nam Hoàn Đồn 0,10

4 TDP Bắc Hoàn Đồn 0,20

5 TDP Tài Năng 0,50

6 TDP Uy Năng 1,50

7 TDP Đồng Chùa 0,90

8 TDP Nước Trinh 0,50

* Lạc 3,80 32,00 12,16

1 TDP Đá Bàn 0,80 32,000 2,560

2 TDP Kon Dung 1,00 32,000 3,200

3 TDP Uy Năng 2,00 32,000 6,400
0,50

*
Rau, đậu các loại (mè,

đậu ve, đậu đũa,.. 0,25

1 TDP Đá Bàn 0,05
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2 TDP Kon Dung 0,10

3 TDP Uy Năng 0,10

* Cỏ chăn nuôi 5,00

1 TDP Đá Bàn 1,00

2 TDP Kon Dung 1,00

3 TDP Uy Năng 1,00

4 TDP Đồng Chùa 1,00

5 TDP Nước Trinh 1,00

* Cây mì 1,00 150,00 15,00

1 TDP Đá Bàn 1,00 150,00 15,00
II CHĂN NUÔI Đơn vị tính: Con

* Đàn trâu 925
1 TDP Đá Bàn 193
2 TDP Kon Dung 221
3 TDP Uy Năng 201
4 TDP Đồng Chùa 228
5 TDP Tài Năng 0
6 TDP Nước Trinh 82
* Đàn bò 130
1 TDP Đá Bàn 43
2 TDP Kon Dung 64
3 TDP Uy Năng 9
4 TDP Đồng Chùa 9
5 TDP Tài Năng 5
6 TDP Nước Trinh 0
* Đàn Lợn 2.550
1 TDP Đá Bàn 540
2 TDP Kon Dung 530
3 TDP Nam Hoàn Đồn 0
4 TDP Tài Năng 249
5 TDP Uy Năng 527
6 TDP Đồng Chùa 390
7 TDP Nước Trinh 314
* Đàn gia cầm 10.000
1 TDP Đá Bàn 1.235
2 TDP Kon Dung 2.250
3 TDP Nam Hoàn Đồn 695
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4 TDP Bắc Hoàn Đồn 598
5 TDP Tài Năng 996
6 TDP Uy Năng 2.340
7 TDP Đồng Chùa 997
8 TDP Nước Trinh 889
* Sản lượng thịt hơi (tấn) 230
1 TDP Đá Bàn 51,0
2 TDP Kon Dung 46,0
3 TDP Nam Hoàn Đồn 8,0
4 TDP Tài Năng 17,0
5 TDP Uy Năng 44,0
6 TDP Đồng Chùa 42,0
7 TDP Nước Trinh 22,0
B LĨNH VỰC VH - XH
I GIẢM HỘ NGHÈO Đơn vị tính: Hộ (21 hộ)

1 TDP Đá Bàn 5
2 TDP Kon Dung 5
3 TDP Bắc Hoàn Đồn 1
4 TDP Uy Năng 3
5 TDP Đồng Chùa 5
6 TDP Nước Trinh 2

II Hộ đạt GĐVH Đơn vị tính: (%)

1 TDP Đá Bàn 92%
2 TDP Kon Dung 92%
3 TDP Nam Hoàn Đồn 92%
4 TDP Bắc Hoàn Đồn 92%
5 TDP Tài Năng 92%
6 TDP Uy Năng 92%
7 TDP Đồng Chùa 92%
8 TDP Nước Trinh 92%
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